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HOẶC DÒNG CHẢY TỈNH TUYÊN QUANG 

1. Tình hình mưa đã qua 

Trong  6giờ qua (từ 08h00 đến 14h00 ngày 02/7), trên địa bàn tỉnh có mưa rải 

rác, có nơi mưa vừa, mưa to như: Mỹ Lâm 70mm (P. Mỹ Lâm), Hoàng Khai 61mm 

(P. An Tường), Sơn Nam 58mm, Ninh Lai 56mm, Thiện Kế 50mm (Sơn Thủy), Đội 

Bình 57mm (Nhữ Khê), Tân Thanh 49mm (Tân Thanh), Hồ Ngòi Là 45mm (P. Minh 

Xuân). 

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đang ở trạng 

thái gần bão hoà (trên 85%) hoặc đã đã đạt đến trạng thái bão hoà. 

2. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo 

Trong 6 giờ tới các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa với lượng phổ biến 5-

20mm, có nơi trên 50mm. 

3. Cảnh báo nguy cơ 

Trong 6 giờ tới trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ ống trên các sông nhỏ, 

suối; lũ quét, sạt lở đất nơi có địa hình dốc, khu vực có kết cấu đất đá yếu, kém ổn 

định, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối, ngập úng 

đô thị. (Chi tiết được đính kèm trong phụ lục 1). 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do 

mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. 

5. Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng 

chảy: Lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụt lún đất và ngập úng có thể làm thiệt hại về người, 

gây tác động rất xấu đến môi trường; làm nghẽn dòng, gây tắc nghẽn giao thông cục 

bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công 

trình gây thiệt hại đến các hoạt động kinh tế-xã hội. 

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn 

dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó. Khuyến 

cáo người dân tuyệt đối không đi qua các đập tràn, cầu treo để bảo đảm an toàn 

tính mạng. 

Tin phát lúc: 14h20 ngày 02/7/2026 

Dự báo viên: Bùi Tất Đạt 
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Vũ Thị Thu 
 



PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất 

trong 6 giờ tới 

STT Phường/Xã Địa điểm 

1 Nhữ Khê 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: An Thịnh, Cây Dừa, Đông Thọ Xuân. 

2 Bạch Xa Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã. 

3 Bản Máy 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Chiến Phố Thượng, Lũng Cầu, Phùng Cá, Mỏ Phìn, Tài 

Chải. 

4 Bình An 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

thôn: Nà Phéc. 

5 Bình Ca 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Thôn Cận, An Hòa, Hàm Ếch, Thượng Ấm, Mắt Rồng, 

Cây Xy, Phú Lương. 

6 Đông Thọ 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Đồng Nội, Trung Thu, Cây Táu. 

7 Hàm Yên 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Thuốc Hạ, Tân Tên, Việt Thành. 

8 Hồ Thầu Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã. 

9 Hòa An Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã. 

10 Hoàng Su Phì 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Thôn 5,6 Bản Luốc, Cao Sơn, Pố Ải, Thiêng Khum Hạ, 

Thiêng Khum Thượng, Nắm Ẳn, U Khổ Sủ. 

11 Hồng Sơn Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã. 

12 Hồng Thái 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Nà Pục, Nà Đứa, Bắc Lè, Bản Lục, Nà Lạ, Khâu Tràng. 

13 Hùng Đức Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã. 

14 Hùng Lợi 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Bản Pài, Bản Pình, Yểng, Bun Ken. 

15 Khuôn Lùng 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Nặm ánh, Bản Bó, Bản Pé, Nậm Khương, Làng Thượng. 

16 Kiến Thiết 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Tân Minh, Khau Luông, Khau Làng. 

17 Kim Bình 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Khuổi Pài, Bình An. 

18 Lâm Bình 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Nà Lòa, Nà Co, Khà Khà, Khau Quang, Nặm Đíp, Nặm 

Chá, Khau Cau, Nà Khậu, Khuổi Trang. 

19 Lao Chải 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Lùng Chư Phùng, Bản Phùng, Cáo Sào, Ngài Lài Thầu, 

Tả Ván, Nậm Lầu, Nhìu Sang, Nậm Nịch, Nậm Tẳm. 

20 Liên Hiệp 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Trung Sơn, Nặm Tạu. 

21 Lực Hành 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Đán Khao, Tân Lập, Phai Đá, Đồng Rôm, Đồng Mán, 

Thôn 1, 2. 



22 Minh Quang 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Thượng Minh, Bản Luông, Nặm Tặc, Khuổi Soan, Bản 

Lai, Bản Cậu, Kim Minh, Bản Đồn, Kim Ngọc, Thẳm hon, Bình 

Minh, Bản Biến, Thôn Tầng. 

23 Minh Thanh 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Khuân Tâm, Đồng Tậu. 

24 Nà Hang 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Thôn 2, Tân Lập, Cổ Yểng. 

25 Nấm Dẩn 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn:  Nấm Lu, Cốc Độ. 

26 Nậm Dịch 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Thôn Ông Thượng, Tả Hồ Piên, Bản Péo. 

27 P. An Tường 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các tổ dân phố: Viên Châu, Nghĩa Sơn, Hưng Thành 9. 

28 
P. Bình 

Thuận 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các tổ dân phố: Tổ dân phố 7,12, Tân Hải Thành. 

29 P. Minh Xuân 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các tổ dân phố: Tổ dân phố 15,16,17, Tổ Trung Môn 17. 

30 P. Mỹ Lâm 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các tổ dân phố: Đá Bàn 1, Đá Bàn 2, Kim Phú 28. 

31 P. Nông Tiến 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các tổ dân phố: 11, Tràng Đà 9. 

32 Pà Vầy Sủ 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Cốc Pài, Cốc Coọc, Vũ Khí, Thèn Ván, Táo Hạ. 

33 Phú Lương Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã. 

34 Pờ Ly Ngài 

Tất cả các thôn/xóm thuộc xã, đặc biệt là các thôn: Nắm Tìn, Trà 

Thượng, tuyến đường đi Hoàng Su Phì (Km13+ 900, km15+ 

500..)... 

35 Quang Bình 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Thôn 3, thôn 4, Tân Tiến, Hạ Sơn, Khâu Làng, Nam 

Bình, Nậm Ngoa. 

36 
Quảng 

Nguyên 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã. 

37 Sơn Dương 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Đa Năng, Xây Dựng, Đồng Tiến, Cầu Quất, Tứ Thông, 

Địa Chất, Đồng Diễn, Đồng Búc, Đồng Bèo, Làng Cả, Đồng 

Thịnh, Khuôn Ráng. 

38 Sơn Thủy Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã. 

39 Tân An 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Phia Xeng, Tân Minh, Tân Cường, An Vượng, suối Ngòi 

Ba 

40 Tân Long 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: 3, 22. 

41 Tân Mỹ 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn:Nà Giàng, Bản Giảo, Ngầu 1. 

42 Tân Quang 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Khá Trung, Phìn Hồ. 

43 Tân Tiến 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Di Thàng, Cốc Lầy, Khu Trù Sán, Nậm Than, 



44 Tân Trào 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Hoàng Lâu, Khuân Đào, Lũng Búng, Mỏ Ché, Tân Lập, 

Làng Nhà, Làng Phát, Khuân Hẻ, Kim Thu Ngà. 

45 Thái Bình 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Thôn Nghẹt, Trung Thành, Thôn Húc, Ngòi Cái, Đèo 

Trám. 

46 Thái Hòa 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Cây Xoan, Ba Luồng. 

47 Thái Sơn 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Phú Long 1, 2, Trung Thành 1, 2, Đoàn Kết 1. 

48 Thàng Tín 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Km12-13/Cao Sơn Hạ, Cáo Phìn, Lùng Chin Hạ, Lùng 

Chin Thượng, Ngài Trồ, Thu Mưng, Ngàm Buổng. 

49 
Thông 

Nguyên 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Lang Cang, Pắc Pèng, Nậm Chàng. 

50 Thượng Lâm 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Nà Lung, Nà Tông. 

51 Thượng Sơn 

Tất cả các thôn/xóm/bản/ thuộc xã, đặc biệt là các thôn: Vằng 

Luông, Hạ Sơn, Trung Sơn, Lùng Vùi, Cao Bành, Khuổi Luông, 

tuyến đường Đán Khao- Tân Tiến 

52 Tiên Nguyên 
Tất cả các thôn/xóm thuộc xã đặc biệt là các thôn: Xuân Hồng, 

Xuân Hoà.. 

53 Tri Phú 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Bản Cham, Khuổi Hóp, Khuôn Mạ. 

54 Trung Hà 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Bản Ba 1, 2. 

55 Trung Sơn 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Nà Ho, Nà Quang, Bản Giáng, Đồng Cướm, Đức Uy, 

thôn 1, Làng Đung, Khuân Trò, Khuân Bén. 

56 Trung Thịnh 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Nàng Cút, Ma Lỳ Sán, Cốc Chíu, Pạc Phai, Pạc Tiến, 

Cốc Pú, Pố Hà 2, Cốc Đông 1, Ta Thượng. 

57 Trường Sinh 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Han Lương, Phú Thịnh, Cây Đào, Xóm Nứa, Cao Ngỗi. 

58 Xín Mần 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Thôn Bản Phố, Chí Cà Hạ, Xín Mần, Cốc Sọoc, Km26, 

Na Lũng, Cốc Tủm, Khâu Táo, Đông Lợi, Suối Thầu 1, Pố Cố, Tà 

Lượt, Ma Gì Vảng, Hồ Sáo Chải, Xóm Mới. 

59 Xuân Vân 
Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

thôn: Đô Lương 1 

60 Yên Hoa Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã. 

61 Yên Sơn 

Tất cả các thôn/xóm/bản/tổ dân phố thuộc xã/phường, đặc biệt là 

các thôn: Hồng Quân, Bình Ca 1, Bình Ca 2, Làm Lượng, Hồng 

Thái, Thắng Quân, Văn Lập, Ghềnh Gà, Yên Thắng, Minh Phong, 

Hưng Thịnh, Nghĩa Trung, Làng Là, Thôn 17, 18, 20. 

 

 

 



Phụ lục 2: Hình minh họa nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực 

 

 

(Chi tiết tại đường link: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn ) 

http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/

